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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 
HUYỆN M 

TỈNH SÓC TRĂNG                                                                   
____________ 

Bản án số: 25/2023/DS-ST. 

Ngày: 11/4/2023. 

V/v Tranh chấp hợp đồng tín dụng. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
____________________________________ 

 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN M  TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ái Mỹ. 

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Hồng Phượng 

                                          Ông Huỳnh Văn Hiệp 

- Thư ký phiên toà: Bà Ng  Thị Ti u  o n – Th m tr  vi n Toà án nh n 

dân huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện M, tỉnh Sóc Trăng tham gia 

phiên tòa: Ông   ng Văn Tài – Ki m sát vi n. 

Ngày 11 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tò  án nh n d n huyện M, tỉnh Sóc 

Trăng xét xử sơ th m c ng kh i vụ án d n sự thụ lý số: 108/2022/TLST-DS, ngày 

11 tháng 7 năm 2022, về tr nh chấp hợp đồng tín dụng theo quyết định đư  vụ án 

r  xét xử số: 12/2023/Q XXST-DS, ngày 14 tháng 02 năm 2023, giữ  các đương 

sự:  

- Nguyên đơn: Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m. 

 ị  chỉ: Số 02 đường  áng Hạ, phường Th, quận B, thành phố Hà Nội. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hữu M – Phó giám đốc Ngân 

hàng NN&PTNT  Việt N m – Chi nhánh Th1, Sóc Trăng (Giấy ủy quyền số 

09/GUQ-NHHoTP ngày 01/01/2022), (có m t). 

 ị  chỉ: Số 126 ấp Khu 3, xã Th1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

- Bị đơn: Bà Nguyễn Thị  , sinh năm 1925. 

Đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Nguyễn Thị Đ: Bà    Thị Th, sinh 

năm 1969 (theo giấy ủy quyền ngày 10/4/2023), (có m t). 

Cùng đị  chỉ: Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1/ Bà Hứ  Thị S (vắng m t). 
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 ị  chỉ: Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng.  

2/ Ông    Văn Kh (vắng m t). 

3/ Bà    Thị Th (có m t). 

4/ Ông Võ Văn Ng (vắng m t). 

5/ Ông Nguyễn Trung Tr (vắng m t). 

Cùng đị  chỉ: Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng.  

6/ Bà  oàn Thu Th1, sinh năm 1980. 

7/ Ông Hồ Văn Q, sinh năm 1978 (có m t). 

8/ Ông Hồ Văn Kh1, sinh năm 1999. 

9/ Bà Hồ Thị Huỳnh Nh, sinh năm 2002. 

10/ Bà Trương Ngọc Nh1, sinh năm 2000. 

Đại diện theo ủy quyền của bà Đoàn Thu Th1, ông Hồ Văn Kh1, bà Hồ Thị 

Huỳnh Nh, bà Trương Ngọc Nh1: Ông Hồ Văn Q, sinh năm 1978 (theo giấy ủy 

quyền ngày 14/3/2023), (có m t). 

Cùng đị  chỉ: Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng.  

11/ Bà  oàn Thị Thùy Tr, sinh năm 1984 (có m t). 

12/ Ông    Văn Ph, sinh năm 1983. 

13/ Ông Lê Minh H, sinh năm 2005. 

14/ Ông Lê Minh Kh2. 

Đại diện theo ủy quyền của ông Lê Văn Ph, Lê Minh H, Lê Minh Kh2: Bà 

 oàn Thị Thùy Tr, sinh năm 1984 (theo giấy ủy quyền ngày 14/3/2023), (có 

m t). 

Cùng đị  chỉ: Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng.  

15/ Bà  oàn Ngọc Nh2 (có m t). 

16/ Ông Từ Minh   (vắng m t). 

Cùng đị  chỉ: Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng.  

17/ Ông Trần Văn N (vắng m t). 

 ị  chỉ: Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng.  

18/ Ông Hứ  Văn Tr1 (có m t). 

19/ Bà Hứ  Thị   (vắng m t). 

20/ Ông Hứ  Văn H1 (vắng m t). 

21/ Bà Hứ  Thị Ngọc  1 (vắng m t). 

22/ Ông Hứ  Minh C (vắng m t). 

Cùng đị  chỉ: Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện, tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tại phiên tòa đại diện 

theo ủy quyền của nguyên đơn Ngân hàng NN&PTNT  Việt Nam là ông Nguyễn 

Hữu M trình bày: Ngày 13/12/2016, bà Hứ  Thị E và bà Nguyễn Thị   đã ký 
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Hợp đồng tín dụng số 7608 AV201601920/H TD với Ngân hàng NN&PTNT  

Việt N m v y số tiền 360.000.000 đồng, nhận tiền giải ng n vào ngày 

14/12/2016. 

   đảm bảo cho khoản tiền vay trên, bà Hứ  Thị E và bà Nguyễn Thị   đã 

thế chấp cho Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m theo Hợp đồng thế chấp quyền sử 

dụng đất số 7608 CP201600517 ngày 13/12/2016, tài sản thế chấp là: quyền sử 

dụng đất cấp cho bà Nguyễn Thị   thuộc các thử  số 

152+153+158+229+227+228 +233+224, tờ bản đồ số 8, tổng diện tích 51.546 

m
2
, loại đất: T 900m

2
 + LNK 19.905m

2
 + Mùa 30.741m

2
, đất tọ  lạc Ấp H, xã 

H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số B233168, 

số vào sổ cấp giấy 000043 do UBND huyện M cấp ngày 24/9/1992 cho bà 

Nguyễn Thị   đứng t n. Bà Hứ  Thị B là con củ  bà  , cùng chung sống với bà 

  và bà E và cùng quản lý quyền sử dụng đất mà bà E và bà   đã thế chấp cho 

Ngân hàng. 

Trong thời gi n thực hiện Hợp đồng tín dụng, thời hạn trả nợ khoản v y đã 

hết, Ng n hàng nhiều lần th ng báo, mời bà Hứ  Thị E và bà Nguyễn Thị   đến 

y u cầu bà E và bà   trả nợ, nhưng bà E và bà   không thanh toán nợ dẫn đến 

phát sinh nợ quá hạn k  từ ngày 09/12/2021. 

Nay bà Hứ  Thị E chết (bà E kh ng có chồng, con), Bà Hứ  Thị B chết. 

Tại phi n tò  sơ th m Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m y u cầu Toà án giải 

quyết buộc bà Nguyễn Thị   và những người thừ  kế củ  Bà Hứ  Thị B là bà 

 oàn Thị Thùy Tr,  oàn Thu Th1,  oàn Ngọc Nh2 cùng có nghĩ  vụ trả nợ gốc 

và lãi phát sinh tại Hợp đồng tín dụng số 7608 AV201601920/H TD ngày 

13/12/2016 cho Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m tạm tính đến ngày xét xử sơ 

th m 11/4/2023 là 581.344.444 đồng (trong đó tiền nợ gốc: 350.000.000 đồng; nợ 

lãi trong hạn: 221.836.111 đồng; nợ lãi quá hạn: 9.508.333 đồng) và y u cầu tiếp 

tục trả tiền lãi phát sinh theo thỏ  thuận trong hợp đồng tín dụng k  từ ngày 

12/4/2023 cho đến ngày trả tất nợ. 

Trong trường hợp bà Nguyễn Thị  , những người thừ  kế củ  Bà Hứ  Thị 

B là bà  oàn Thị Thùy Tr, bà  oàn Thu Th1,  oàn Ngọc Nh2 không thanh toán 

đầy đủ số tiền nợ gốc và lãi nêu trên cho Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m thì 

Ng n hàng y u cầu phát mại tài sản bảo đảm tiền v y là quyền sử dụng đất theo 

hợp đồng thế chấp số 7608 CP201600517 ngày 13/12/2016, tài sản thế chấp là: 

quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Thị   thuộc thử  số 

152+153+158+229+227+228 +233+224, tờ bản đồ số 8, tổng diện tích 51.546 

m
2
, loại đất: T 900m

2
 + LNK 19.905m

2
 + Mùa 30.741m

2
, đất tọ  lạc Ấp H, xã 

H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số B233168, 

số vào sổ cấp giấy 000043 do UBND huyện M cấp ngày 24/9/1992 cho bà 

Nguyễn Thị   đứng t n đ  thu hồi nợ.  

- Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện theo ủy quyền của bị đơn bà Nguyễn Thị 

Đ đồng thời là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là bà Lê Thị Th trình bày: 

Bà Nguyễn Thị   sống chung với con gái là bà Hứ  Thị E, Bà Hứ  Thị B. Bà   

có cùng với bà E v y tiền củ  Ng n hàng đ  nu i t m. Khi v y tiền thì bà   và bà 

E có thế chấp cho Ng n hàng quyền sử dụng đất do bà Nguyễn Thị   đứng t n là 
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đúng. Năm 2020 bà Hứ  Thị E chết, bà E kh ng có chồng con. Nay bà Nguyễn 

Thị   đã già yếu đ ng được con gái là bà Hứ  Thị S chăm sóc. Tr n các thử  đất 

bà   thế chấp cho Ngân hàng thì gi  đình củ  bà    Thị Th gồm chồng là  ng Võ 

Văn Ng và cháu là Nguyễn Trung Tr đ ng quản lý, sử dụng thử  đất số 224 đ  

nuôi tôm. N y Ng n hàng y u cầu bà Nguyễn Thị   và những người thừ  kế củ  

Bà Hứ  Thị B th nh toán nợ cho Ng n hàng tạm tính đến ngày xét xử sơ th m 

11/4/2023 là 581.344.444 đồng (trong đó tiền nợ gốc: 350.000.000 đồng; nợ lãi 

trong hạn: 221.836.111 đồng; nợ lãi quá hạn: 9.508.333 đồng) và y u cầu tiếp tục 

trả tiền lãi phát sinh theo thỏ  thuận trong hợp đồng tín dụng k  từ ngày 

12/4/2023 cho đến ngày trả tất nợ thì bà   kh ng có khả năng th nh toán. Các 

thử  đất củ  bà   đứng t n chủ yếu do con củ  Bà Hứ  Thị B là  oàn Thị Thùy 

Tr,  oàn Thu Th1 và  oàn Ngọc Nh2 quản lý, sử dụng. Gi  đình bà    Thị Th 

chỉ quản lý, sử dụng thử  224, diện tích được cấp theo quyền sử dụng đất là 

8.300m
2
.  

Tại phi n tò , bà Th đại diện theo ủy quyền củ  bà Nguyễn Thị   đồng ý 

đ  cho Ngân hàng y u cầu phát mại tài sản thế chấp là: quyền sử dụng đất cấp 

cho bà Nguyễn Thị   thuộc thử  số 152+153+158+229+227+228 +233+224, tờ 

bản đồ số 8, tổng diện tích 51.546m
2
, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 

B233168, số vào sổ cấp giấy 000043 do UBND huyện M cấp ngày 24/9/1992 cho 

bà Nguyễn Thị   đứng t n đ  thu hồi nợ.  

- Tại biên bản hòa giải ngày 06/12/2022 và tại phiên tòa người có quyền 

lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đoàn Thị Thùy Tr trình bày:  úc sinh thời Bà Hứ  Thị 

B cùng với các con  oàn Ngọc Nh2,  oàn Thu Th1 và bà  oàn Thị Thùy Tr 

sống chung với bà Nguyễn Thị   và bà Hứ  Thị E.  ến khoảng 2001 thì bà B 

chết.  ến khoảng năm 2016 thì bà Nguyễn Thị   và bà Hứ  Thị E v y tiền củ  

Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m và có thế chấp Quyền sử dụng đất cho Ngân 

hàng theo hợp đồng thế chấp số 7608 CP201600517 ngày 13/12/2016, tài sản thế 

chấp là: quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Thị   thuộc thử  số 

152+153+158+229+227+228 +233+224, tờ bản đồ số 8, tổng diện tích 51.546 

m
2
, loại đất: T 900m

2
 + LNK 19.905m

2
 + Mùa 30.741m

2
, đất tọ  lạc Ấp H, xã 

H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số B233168, 

số vào sổ cấp giấy 000043 do UBND huyện M cấp ngày 24/9/1992 cho bà 

Nguyễn Thị   đứng t n. S u khi bà Nguyễn Thị   và bà Hứ  Thị E v y tiền 

Ngân hàng thì bà Tr, bà  oàn Thu Th1,  oàn Ngọc Nh2 có gi  đình và r  ở ri ng 

tr n các thử  đất mà bà   đ ng thế chấp, cụ th : 

- Hộ bà  oàn Thu Th1 cùng chồng là  ng Hồ Văn Q, con là Hồ Văn Kh1, 

Hồ Thị Huỳnh Nh, dâu là Trương Ngọc Nh1 sống chung bà Nguyễn Thị   cùng 

quản lý, sử dụng thử  đất số 153 và thửa đất số 158. 

- Hộ bà  oàn Thị Thùy Tr cùng chồng là  ng    Văn Ph, con là Lê Minh 

H, Lê Minh Kh2 đ ng quản lý, sử dụng thử  đất số 152, diện tích được cấp theo 

QSD đất là 26.840m
2
. 

- Hộ  oàn Ngọc Nh2 cùng chồng là ông Từ Minh   đ ng quản lý, sử dụng 

thử  đất số 229 và thử  đất số 233. Trong quá trình quản lý sử dụng thử  229 thì 

vợ chồng bà Nh2,  ng   có cho ông Trần Văn N thu  thử  229 đ  nu i t m. 
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Còn hộ bà    Thị Th (con củ  bà Hứ  Thị S) cùng chồng là  ng Võ Văn 

Ng và cháu ngoại là Nguyễn Trung Tr quản lý, sử dụng thử  đất số 224. 

- Hộ  ng Hứ  Văn Tr1 cùng vợ là bà Nguyễn Thị  , con là Hứ  Văn H1, 

Hứ  Thị Ngọc  1, Hứ  Minh C đ ng quản lý, sử dụng thử  đất số 227 và thử  đất 

số 228. 

Riêng bà Hứ  Thị S và con bà So là ông    Văn Kh kh ng có sử dụng các 

thử  đất thế chấp n u tr n. Hiện nay bà Hứ  Thị S chỉ đ ng trực tiếp chăm sóc 

cho bà Nguyễn Thị   vì bà   đã già yếu. 

Bà  oàn Thị Thùy Tr đ ng quản lý, sử dụng thử  đất 152 nên bà Tr đồng ý 

đ  Ng n hàng y u cầu cơ qu n có th m quyền phát mại tài sản bảo đảm tiền v y 

là quyền sử dụng đất theo hợp đồng thế chấp số 7608 CP201600517 ngày 

13/12/2016, trong đó có thử  đất số 152, diện tích được cấp theo quyền sử dụng 

đất là 26.840m
2
 mà bà Tr đ ng quản lý, sử dụng theo giấy chứng nhận Quyền sử 

dụng đất số B233168, số vào sổ cấp giấy 000043 do UBND huyện M cấp ngày 

24/9/1992 cho bà Nguyễn Thị   đứng t n đ  Ng n hàng thu hồi nợ. 

- Lời trình bày của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đoàn Thu 

Th1 tại biên bản hòa giải ngày 06/12/2022 và tại phiên tòa, đại diện theo ủy 

quyền của bà Đoàn Thu Th1, Hồ Thị Huỳnh Nh, Trương Ngọc Nh1 và Hồ Văn 

Kh1 là ông Hồ Văn Q trình bày: Thống nhất với lời trình bày củ  bà  oàn Thị 

Thùy Tr, lúc sinh thời Bà Hứ  Thị B sống cùng với các con gồm có  oàn Ngọc 

Nh2, bà  oàn Thu Th1 và bà  oàn Thị Thùy Tr và sống chung với bà ngoại là bà 

Nguyễn Thị  , dì là Hứ  Thị E. S u đó khoảng 2001 thì bà B chết.  ến khoảng 

năm 2016 thì bà Nguyễn Thị   và bà Hứ  Thị E v y tiền củ  Ngân hàng 

NN&PTNT  Việt N m và có thế chấp Quyền sử dụng đất cho Ng n hàng theo 

hợp đồng thế chấp số 7608 CP201600517 ngày 13/12/2016, tài sản thế chấp là: 

quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Thị   thuộc thử  số 

152+153+158+229+227+228 +233+224, theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất số B233168, số vào sổ cấp giấy 000043 do UBND huyện M cấp ngày 

24/9/1992 cho bà Nguyễn Thị   đứng t n. S u khi bà Nguyễn Nguyễn Thị   và 

bà Hứ  Thị E v y tiền Ng n hàng thì bà Thảo, bà Tr, bà Nh2 có gi  đình và r  ở 

ri ng tr n các thử  đất mà bà   đ ng thế chấp, trong đó hộ củ  bà  oàn Thu Th1 

cùng chồng là  ng Hồ Văn Q, con là Hồ Văn Kh1, Hồ Thị Huỳnh Nh, dâu là 

Trương Ngọc Nh1 sống chung bà ngoại là Nguyễn Thị   cùng quản lý, sử dụng 

thử  đất số 153 và thử  đất số 158. 

Nay ông Hồ Văn Q đại diện theo ủy quyền củ  bà  oàn Thu Th1, Hồ Thị 

Huỳnh Nh, Trương Ngọc Nh1 và Hồ Văn Kh1 đồng ý đ  Ng n hàng y u cầu cơ 

qu n có th m quyền phát mại tài sản thế chấp là thử  đất số 153 diện tích 

3.107m
2
 và thử  số 158  diện tích được cấp theo quyền sử dụng đất là 1.843m

2
 

mà bà Thảo đ ng cùng với bà Nguyễn Thị  , ông Hồ Văn Q, Hồ Văn Kh1, Hồ 

Thị Huỳnh Nh và Trương Ngọc Nh1 đ ng quản lý, sử dụng theo giấy chứng nhận 

Quyền sử dụng đất số B233168, số vào sổ cấp giấy 000043 do UBND huyện M 

cấp ngày 24/9/1992 cho bà Nguyễn Thị   đứng t n đ  Ng n hàng thu hồi nợ. 

- Tại biên bản hòa giải ngày 06/12/2022 và tại phiên tòa sơ thẩm người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đoàn Ngọc Nh2 trình bày: Thống nhất với lời 
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trình bày củ   oàn Thị Thùy Tr và  oàn Thu Th1.  úc sinh thời Bà Hứ  Thị B 

cùng với các con  oàn Ngọc Nh2,  oàn Thu Th1,  oàn Thị Thùy Tr sống chung 

với bà Nguyễn Thị   và bà Hứ  Thị E. S u đó khoảng 2001 thì bà B chết.  ến 

khoảng năm 2016 thì bà Nguyễn Thị   và bà Hứ  Thị E v y tiền củ  Ng n hàng 

và có thế chấp Quyền sử dụng đất cho Ng n hàng quyền sử dụng đất thuộc thử  

số 152+153+158+229+227+228+233+224, theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng 

đất số B233168, số vào sổ cấp giấy 000043 do UBND huyện M cấp ngày 

24/9/1992 cho bà Nguyễn Thị   đứng t n. S u khi bà Nguyễn Thị   và bà Hứ  

Thị E v y tiền Ng n hàng thì bà Nh2, bà Thảo và bà Tr có gi  đình và r  ở ri ng 

tr n các thử  đất mà bà   đ ng thế chấp, trong đó hộ củ  bà  oàn Ngọc Nh2 

cùng chồng là  ng Từ Minh  cùng quản lý, sử dụng thử  đất số 229 và thử  đất 

số 233. 

Hiện n y bà Nh2 và  ng   có cho ông Trần Văn N mướn thử  đất số 229 

đ  nu i t m thời hạn 05 năm, giá thu  1.000.000 đồng/năm, trả tiền thu  01 lần 

05 năm là 5.000.000 đồng, hiện n y ông N đã sử dụng đất thu  được 02 năm. Nếu 

trường hợp phải phát mại đất trả nợ Ng n hàng trong thời gi n ông N chư  hết 

thời gi n thu  đất thì bà Nh2 sẽ hoàn trả tiền thu  đất cho ông N tương ứng với 

thời gi n thu  đất còn lại. 

Nay bà Nh2 đồng ý đ  Ng n hàng y u cầu cơ qu n chức năng phát mại tài 

sản thế chấp là thử  đất số 229 diện tích cấp theo QSD đất 3.025m
2
, thử  233 

diện tích 3.700m
2
 mà bà Nh2 đ ng cùng với chồng là  ng Từ Minh  quản lý, sử 

dụng theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số B233168, số vào sổ cấp giấy 

000043 do UBND huyện M cấp ngày 24/9/1992 cho bà Nguyễn Thị   đứng t n 

đ  Ng n hàng thu hồi nợ. 

- Tại biên bản hòa giải ngày 06/12/2022 và tại phiên tòa sơ thẩm người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Hứa Văn Tr1 trình bày: Ông Trung là con 

nu i củ  bà Nguyễn Thị  .  ến khi ông Trung lập gi  đình khoảng năm 1992 thì 

bà   cho ông Trung quản lý, sử dụng thử  đất số 227 diện tích 830m
2
, thử  đất số 

228 diện tích 3.901m
2
, nhưng bà   kh ng có làm giấy t ng cho, chỉ nói miệng và 

hiện bà   đứng t n giấy chứng nhận QSD đất. Khi bà   với bà Hứ  Thị E thế 

chấp QS  đất đ  v y tiền vào năm 2016 thì ông Trung kh ng biết. Nhưng s u đó 

vài năm thì ông Trung có biết việc bà   với bà Hứ  Thị E thế chấp QS  đất đ  

v y tiền trong đó có thử  227, thử  228 mà  ng Trung đ ng quản lý, sử dụng 

nhưng ông Trung cũng kh ng phản đối gì. 

Nay ông Hứ  Văn Tr1 đồng ý đ  Ng n hàng phát mại tài sản thế chấp là 

thử  đất số 227 diện tích 830m
2
, thử  228 diện tích 3.901m

2 
củ   ng Trung đ ng 

cùng với bà Nguyễn Thị  , Hứ  Văn H1, Hứ  Thị Ngọc  1, Hứ  Minh C quản lý, 

sử dụng theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số B233168, số vào sổ cấp giấy 

000043 do UBND huyện M cấp ngày 24/9/1992 cho bà Nguyễn Thị   đứng t n 

đ  Ng n hàng thu hồi nợ. 

- Tại biên bản hòa giải ngày 06/12/2022 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan là ông Trần Văn N trình bày: Vào năm 2020 ông N có mướn thửa đất số 

229 củ  bà  oàn Ngọc Nh2 đ  nu i t m, thời hạn mướn đất là 05 năm, giá thu  

1.000.000 đồng/năm, ông N đã trả tiền thu  01 lần 05 năm là 5.000.000 đồng cho 
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bà Nh2. Hiện nay ông N đã sử dụng đất thu  được 02 năm. Nếu trường hợp thử  

đất 229 củ  bà Nh2 bị phát mại đ  trả nợ Ng n hàng trong thời gi n ông N chư  

hết thời gi n thu  đất, thì tiền thu  đất giữ  ông N và bà Nh2 sẽ tự thỏ  thuận với 

nhau, Ông N kh ng y u cầu Tò  án giải quyết. 

- Đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà Hứa Thị S và 

ông Lê Văn Kh: Trong suốt quá trình giải quyết vụ án và tại phi n toà, những 

người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n này vắng m t và kh ng th  hiện ý kiến 

bằng văn bản cho Toà án. 

Tại phi n tò  h m n y, Ki m sát vi n phát bi u ý kiến:   

1. Về tố tụng:   

- Khi thụ lý vụ án, Tò  án xác định bà Hứ  Thị E là bị đơn và xác định Bà 

Hứ  Thị B là người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n. Do Bà Hứ  Thị B đã chết 

n n xác định mẹ ruột bà B là bà Nguyễn Thị   và những người con củ  Bà Hứ  

Thị B gồm bà  oàn Thị Thùy Tr, bà  oàn Thu Th1, bà  oàn Ngọc Nh2 là những 

người kế thừ  quyền, nghĩ  vụ tố tụng củ  Bà Hứ  Thị B. Tuy nhiên, quá trình 

giải quyết vụ án thì mới phát hiện Bà Hứ  Thị B chết vào năm 2001 và bà Hứ  

Thị E chết vào năm 2020, là chết trước thời đi m khởi kiện. Do đó, đề nghị Hội 

đồng xét xử xác định bà Nguyễn Thị   là bị đơn, kh ng xác định bà Hứ  Thị E là 

bị đơn, kh ng xác định Bà Hứ  Thị B là người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n quan; 

xác định bà  oàn Thị Thùy Tr, bà  oàn Thu Th1, bà  oàn Ngọc Nh2 là người có 

quyền lợi, nghĩ  vụ li n trong vụ án. 

- Trong quá trình thụ lý, xét xử vụ án thì Th m phán, Hội đồng xét xử, Thư 

ký phi n tò , nguy n đơn và người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n bà  oàn Thị 

Thùy Tr, bà  oàn Thu Th1, bà  oàn Ngọc Nh2, ông Hứ  Văn Tr1, ông Trần Văn 

N đã chấp hành đúng các quy định củ  Bộ luật tố tụng d n sự. Tuy nhi n, những 

người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n còn lại vẫn chư  chấp hành và chư  thực 

hiện đầy đủ quyền, nghĩ  vụ theo quy định. 

- Những người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n bà Hứ  Thị S, ông    Văn 

Kh, ông Võ Văn Ng, Nguyễn Trung Tr, ông Từ Minh  , bà Hứ  Thị  , ông Hứ  

Văn H1, Hứ  Thị Ngọc  1 và Hứ  Minh C đã được Toà án triệu tập hợp lệ th m 

gi  phi n toà đến lần thứ h i nhưng vắng m t, kh ng có lý do.  ề nghị Hội đồng 

xét xử áp dụng đi m b khoản 2  iều 227, khoản 3  iều 228 Bộ luật Tố tụng d n 

sự năm 2015 tiến hành xét xử vắng m t họ. 

2. Ý kiến về việc giải quyết vụ án:  ề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 

 iều 26, đi m   khoản 1  iều 35; đi m   khoản 1  iều 39,  iều 147,  iều 157, 

 iều 271, khoản 1, 3  iều 273 củ  Bộ luật tố tụng d n sự  năm 2015;  iều 91, 

 iều 95  uật các tổ chức tín dụng năm 2010: Chấp nhận y u cầu khởi kiện củ  

nguy n đơn Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m:  

- Buộc bị đơn bà Nguyễn Thị   có nghĩ  vụ thanh toán cho Ngân hàng 

NN&PTNT  Việt N m tổng số tiền gốc và lãi tạm tính đến ngày 11/4/2023 là 

581.344.444 đồng (trong đó tiền nợ gốc: 350.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 
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221.836.111 đồng; nợ lãi quá hạn: 9.508.333 đồng) và tiếp tục trả tiền lãi suất 

phát sinh theo thỏ  thuận tại hợp đồng tín dụng k  từ ngày 12/4/2023 cho đến 

ngày trả tất nợ. 

- Trong trường hợp bà Nguyễn Thị   không thực hiện ho c thực hiện 

kh ng đầy đủ nghĩ  vụ th nh toán số tiền nợ gốc và lãi n u tr n cho Ngân hàng 

NN&PTNT  Việt N m thì Ng n hàng có quyền y u cầu cơ qu n có th m quyền 

phát mại tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

7608LCP201600517 ngày 13/12/2016, tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất cấp 

cho bà Nguyễn Thị   thuộc các thử  số 152+153+158+229+227+228 +233+224, 

tờ bản đồ số 8, tổng diện tích 51.546 m
2
, loại đất: T 900m

2
 + LNK 19.905m

2
 + 

Mùa 30.741m
2
 và tài sản gắn liền với đất tại thử  số 153, tờ bản đồ số 8 là căn 

nhà củ  bà Nguyễn Thị   gồm nhà trước diện tích 7,2m x 08m, có kết cấu: cột 

đúc, tường 10, mái tol xi măng, nền gạch men; nhà s u diện tích 7,2m x 5m, có 

kết cấu: nền đất, vách lá, mái tol.  ất tọ  lạc Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc 

Trăng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số B233168, số vào sổ cấp giấy 

000043 do UBND huyện M cấp ngày 24/9/1992 cho bà Nguyễn Thị   đứng t n 

đ  thu hồi nợ.  

- Buộc bà    Thị Th, ông Võ Văn Ng và ông Nguyễn Trung Tr có nghĩ  vụ 

giao trả quyền sử dụng đất tại thử  224, tờ bản đồ số 8, tọ  lạc Ấp H, xã H1, 

huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp thu 

hồi nợ cho Ng n hàng. 

- Buộc bà  oàn Ngọc Nh2, ông Từ Minh  có nghĩ  vụ tháo dỡ, di dời căn 

nhà trước diện tích 3,9m x 09m và nhà s u diện tích 4,5m x 02m, kết cấu: cột đúc, 

vách lá, mái lá đ  gi o trả quyền sử dụng đất thử  số 233, tờ bản đồ số 8, đất tọ  

lạc Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. Trường hợp bà  oàn Ngọc Nh2 và 

ông Từ Minh  có nhu cầu chuy n nhượng phần đất gắn liền với căn nhà củ   ng, 

bà tại thử  233 thì được quyền ưu ti n nhận chuy n nhượng phần đất này khi Cơ 

qu n Thi hành án d n sự huyện M xử lý thử  đất 233 đ  thu hồi nợ cho Ng n 

hàng. 

- Buộc bà  oàn Ngọc Nh2, ông Từ Minh  và ông Trần Văn N gi o trả 

quyền sử dụng đất thử  số 229, tờ bản đồ số 8, đất tọ  lạc Ấp H, xã H1, huyện M, 

tỉnh Sóc Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ cho 

Ngân hàng.  

- Buộc ông Hứ  Văn Tr1, bà Nguyễn Thị  , ông Hứ  Văn H1, bà Hứ  Thị 

Ngọc  1, ông Hứ  Minh C có nghĩ  vụ tháo dỡ, di dời căn nhà diện tích 4,3m x 

13m, kết cấu: cột đúc, vách tol, nền gạch men, mái tol xi măng đ  gi o trả quyền 

sử dụng đất thử  số 227 và thử  số 228, tờ bản đồ số 8, đất tọ  lạc Ấp H, xã H1, 

huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp thu 

hồi nợ cho Ng n hàng. Trường hợp ông Hứ  Văn Tr1, bà Nguyễn Thị  , ông Hứ  

Văn H1, bà Hứ  Thị Ngọc  1, ông Hứ  Minh C có nhu cầu chuy n nhượng phần 

đất gắn liền với căn nhà củ  các ông, bà tại thử  đất số 227 và thử  đất số 228 thì 
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được quyền ưu ti n nhận chuy n nhượng phần đất này khi Cơ qu n Thi hành án 

d n sự huyện M xử lý thử  đất số 227 và thử  đất số 228 đ  thu hồi nợ cho Ng n 

hàng. 

- Buộc bà Nguyễn Thị  , bà  oàn Thu Th1, ông Hồ Văn Q, ông Hồ Văn 

Kh1, bà Hồ Thị Huỳnh Nh, bà Trương Ngọc Nh1 có nghĩ  vụ gi o trả quyền sử 

dụng đất thử  số 153, tờ bản đồ số 8 và tài sản gắn liền tr n đất là căn nhà củ  bà 

Nguyễn Thị   gồm nhà trước diện tích 7,2m x 08m, có kết cấu: cột đúc, vách 

tường 10, mái tol xi măng, nền gạch men; nhà s u diện tích 7,2m x 05m, có kết 

cấu: cột c y, vách lá, mái tol, nền đất, tọ  lạc Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc 

Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ cho Ng n 

hàng. 

- Buộc bà  oàn Thị Thùy Tr, ông    Văn Ph, ông Lê Minh H, ông Lê 

Minh Kh2 có nghĩ  vụ tháo dỡ, di dời tài sản tr n đất là căn nhà diện tích 3,9m x 

10m, có kết cấu: vách lá, mái tol, nền đất đ  gi o trả quyền sử dụng đất thử  số 

152, tờ bản đồ số 8, đất tọ  lạc Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ 

quan có th m quyền xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ cho Ng n hàng. Trường hợp 

bà  oàn Thị Thùy Tr, ông    Văn Ph, ông Lê Minh H, ông Lê Minh Kh2 có nhu 

cầu chuy n nhượng phần đất gắn liền với căn nhà củ  các ông, bà tại thử  đất số 

152 thì được quyền ưu ti n nhận chuy n nhượng phần đất này khi Cơ qu n Thi 

hành án d n sự huyện M xử lý thử  đất số 152 đ  thu hồi nợ cho Ng n hàng. 

 ề nghị Hội đồng xét xử tuy n án phí, chi phí th m định theo quy định củ  

pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

S u khi nghi n cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được th m tr  tại 

phi n tò  và căn cứ vào kết quả tr nh luận tại phi n tò , Hội đồng xét xử nhận 

định: 

Về tố tụng:  

[1] Khi thụ lý vụ án, Tò  án xác định bà Hứ  Thị E là bị đơn và xác định 

Bà Hứ  Thị B là người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n. Do Bà Hứ  Thị B đã 

chết n n xác định mẹ ruột bà B là bà Nguyễn Thị   và những người con củ  Bà 

Hứ  Thị B gồm bà  oàn Thị Thùy Tr, bà  oàn Thu Th1, bà  oàn Ngọc Nh2 là 

những người kế thừ  quyền, nghĩ  vụ tố tụng củ  Bà Hứ  Thị B. Tuy nhiên, quá 

trình giải quyết vụ án thì mới phát hiện Bà Hứ  Thị B chết vào năm 2001 và bà 

Hứ  Thị E chết vào năm 2020 là trước thời đi m khởi kiện. Do đó, Hội đồng xét 

xử thống nhất xác định bà Nguyễn Thị   là bị đơn; kh ng xác định bà Hứ  Thị E 

là bị đơn, kh ng xác định Bà Hứ  Thị B là người có quyền lợi, nghĩ  vụ liên 

quan; xác định lại bà  oàn Thị Thùy Tr, bà  oàn Thu Th1, bà  oàn Ngọc Nh2 là 

người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n quan trong vụ án. 

[2] Những người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n bà Hứ  Thị S, ông Lê 

Văn Kh, ông Võ Văn Ng, Nguyễn Trung Tr, ông Từ Minh  , bà Hứ  Thị  , ông 

Hứ  Văn H1, Hứ  Thị Ngọc  1 và Hứ  Minh C đã được Toà án triệu tập hợp lệ 

th m gi  phi n toà đến lần thứ h i nhưng vắng m t, kh ng có lý do nên Hội đồng 
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xét xử thống nhất áp dụng đi m b khoản 2  iều 227, khoản 3  iều 228 Bộ luật 

Tố tụng d n sự năm 2015 tiến hành xét xử vắng m t họ. 

Về nội dung: 

[3] Xét y u cầu khởi kiện củ  nguy n đơn Ngân hàng NN&PTNT  Việt 

Nam cho rằng: Bà Hứ  Thị E và bà Nguyễn Thị   đã ký Hợp đồng tín dụng số 

7608 AV201601920/H TD với Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m đ  v y số 

tiền 360.000.000 đồng, nhận tiền giải ng n vào ngày 14/12/2016.    đảm bảo cho 

khoản v y tr n, bà Hứ  Thị E và bà Nguyễn Thị   đã thế chấp quyền sử dụng đất 

theo hợp đồng thế chấp số 7608 CP201600517 ngày 13/12/2016, tài sản thế chấp 

là: quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Thị   thuộc thử  số 

152+153+158+229+227+228+233+224, tờ bản đồ số 8, tổng diện tích 51.546 m
2
, 

loại đất: T 900m
2
 + LNK 19.905m

2
 + Mùa 30.741m

2
, đất tọ  lạc Ấp H, xã H1, 

huyện M, tỉnh Sóc Trăng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số B233168, 

số vào sổ cấp giấy 000043 do UBND huyện M cấp ngày 24/9/1992 cho bà 

Nguyễn Thị   đứng t n.  

Trong thời gi n thực hiện Hợp đồng tín dụng, bà Hứ  Thị E và bà Nguyễn 

Thị   kh ng thực hiện nghĩ  vụ th nh toán nợ theo đúng thỏ  thuận tại hợp đồng 

tín dụng n n đã vi phạm hợp đồng gi o kết giữ  các b n. Nay bà Hứ  Thị E đã 

chết (bà E kh ng có chồng, con) n n Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m y u cầu 

Toà án giải quyết buộc bà Nguyễn Thị   và những người thừ  kế củ  Bà Hứ  Thị 

B có nghĩ  vụ trả nợ gốc và lãi phát sinh tại Hợp đồng tín dụng tạm tính đến ngày 

xét xử sơ th m 11/4/2023 tổng số tiền là 581.344.444 đồng (trong đó tiền nợ gốc: 

350.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 221.836.111 đồng; nợ lãi quá hạn: 9.508.333 

đồng) và y u cầu tiếp tục trả tiền lãi suất phát sinh k  từ ngày 12/4/2023 đến ngày 

trả tất nợ  

[4] Chứng cứ Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m đã cung cấp gồm có hợp 

đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, các tài liệu, chứng cứ khác kèm theo như đã 

nêu trên. Ngoài ra, bà    Thị Th là đại diện theo ủy quyền củ  bị đơn bà Nguyễn 

Thị  ; những người con củ  Bà Hứ  Thị B là bà  oàn Thị Thùy Tr, bà  oàn Thu 

Th1, bà  oàn Ngọc Nh2 là cháu củ  bà Nguyễn Thị   và bà Hứ  Thị E đều thừ  

nhận bà   và bà E có ký hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp tài sản đ  v y 

tiền củ  Ng n hàng, đến n y còn nợ tổng số tiền gốc và lãi như ng n hàng khởi 

kiện.  ồng thời bà Nguyễn Thị   cũng kh ng có ý kiến gì phản đối với y u cầu 

khởi kiện củ  nguy n đơn Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m. Cho n n có căn cứ 

xác định việc bà Nguyễn Thị   và bà Nguyễn Thị Em đã ký hợp đồng tín dụng 

v y tiền củ  Ng n hàng, đến n y còn nợ tạm tính đến ngày xét xử sơ th m 

11/4/2023 tổng số tiền là 581.344.444 đồng (trong đó tiền nợ gốc: 350.000.000 

đồng; nợ lãi trong hạn: 221.836.111 đồng; nợ lãi quá hạn: 9.508.333 đồng) là có 

thật. 

[5] Nhận thấy, khi thực hiện thỏ  thuận v y tài sản, nguy n đơn là Ngân 

hàng NN&PTNT  Việt N m đã thực hiện việc gi o đầy đủ số tiền v y như thỏ  

thuận cho bà Nguyễn Thị   và bà Hứ  Thị E, nhưng khi đến thời hạn th nh toán, 

bà Nguyễn Thị  , bà Hứ  Thị E kh ng thực hiện đầy đủ nghĩ  vụ th nh toán số 

tiền v y cho nguy n đơn khi đến hạn, làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi củ  
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nguy n đơn, vi phạm hợp đồng tín dụng các b n đã ký kết, thỏ  thuận và vi phạm 

 iều 95  uật tổ chức tín dụng.  ến thời gi n năm 2020 thì bà Hứ  Thị E chết, 

đến n y bà Nguyễn Thị   vẫn kh ng thực hiện nghĩ  vụ th nh toán nợ cho Ng n 

hàng như đã c m kết. Do đó, Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m y u cầu Toà án 

giải quyết buộc bà Nguyễn Thị   có nghĩ  vụ trả nợ gốc 350.000.000 đồng là có 

cơ sở chấp nhận. 

[6] Về tiền lãi:  ối với số tiền lãi nguy n đơn Ngân hàng NN&PTNT  Việt 

N m y u cầu gồm lãi trong hạn, lãi quá hạn theo thoả thuận trong hợp đồng giữ  

nguy n đơn và các bị đơn là phù hợp theo quy định tại  iều 8 Nghị quyết số 

01/2019/NQ-H TP ngày 11/01/2019 củ  Hội đồng th m phán hướng dẫn áp 

dụng một số quy định củ  pháp luật về lãi, lãi suất, phạt vi phạm. Số tiền lãi bị 

đơn phải trả tạm tính đến ngày xét xử sơ th m 11/4/2023 là tổng số tiền 

231.344.444 đồng (trong đó nợ lãi trong hạn: 221.836.111 đồng; nợ lãi quá hạn: 

9.508.333 đồng) và y u cầu tiếp tục tính lãi phát sinh từ ngày 12/4/2023 cho đến 

khi trả tất nợ là có căn cứ được chấp nhận. 

[7]  ối với việc nguy n đơn y u cầu những người thừ  kế củ  Bà Hứ  Thị 

B là bà  oàn Thị Thùy Tr, bà  oàn Thu Th1, bà  oàn Ngọc Nh2 cùng có nghĩ  

vụ th nh toán nợ. Xét thấy, Bà Hứ  Thị B chết năm 2001, đến năm 2016 bà Hứ  

Thị E và bà Nguyễn Thị   mới ký kết hợp đồng tín dụng v y tiền củ  Ng n hàng. 

Do đó, y u cầu củ  nguy n đơn buộc những người thừ  kế củ  Bà Hứ  Thị B là 

bà  oàn Thị Thùy Tr, bà  oàn Thu Th1, bà  oàn Ngọc Nh2 có nghĩ  vụ th nh 

toán nợ cho Ngân hàng là kh ng có cơ sở. 

 [8] Về y u cầu xử lý tài sản thế chấp:  ối với việc nguy n đơn Ngân hàng 

NN&PTNT  Việt N m cho rằng đ  đảm bảo cho khoản v y tr n, bà Hứ  Thị E và 

bà Nguyễn Thị   đã dùng tài sản củ  gi  đình mình đ  thế chấp cho Ngân hàng 

NN&PTNT  Việt N m theo Hợp đồng thế chấp số 7608 CP201600517 ngày 

13/12/2016, tài sản thế chấp là: quyền sử dụng đất cấp cho bà Nguyễn Thị   

thuộc thử  số 152+153+158+229+227+228+233+224, tờ bản đồ số 8, tổng diện 

tích 51.546m
2
, loại đất: T 900m

2
 + LNK 19.905m

2
 + Mùa 30.741m

2
, đất tọ  lạc 

Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số 

B233168, số vào sổ cấp giấy 000043 do UBND huyện M cấp ngày 24/9/1992 cho 

bà Nguyễn Thị   đứng t n, đất tọ  lạc Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. 

Nhận thấy, hợp đồng đã được chứng thực, đăng ký tại Ủy b n nh n d n xã H1 và 

được đăng ký tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đ i huyện M đúng quy định. 

Quá trình giải quyết vụ án các đương sự kh ng  i phản đối việc thế chấp tài sản 

củ  các bị đơn bà Nguyễn Thị   và bà Hứ  Thị E. Vì vậy, trong trường hợp bị 

đơn bà Nguyễn Thị   kh ng thực hiện ho c thực hiện kh ng đầy đủ nghĩ  vụ 

thanh toán nợ thì Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m có quyền y u cầu cơ qu n có 

th m quyền phát mại tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp đ  thu hồi nợ là có 

căn cứ và đúng quy định.  

[9] Qu  kết quả th m định tại chỗ, quyền sử dụng đất đã thế chấp có hiện 

trạng như s u:  

- Thử  đất số 224: Hiện n y do bà Lê Thị Th, ông Võ Văn Ng và ông 

Nguyễn Trung Tr đ ng quản lý, sử dụng. Do đó cần buộc những người nêu trên 
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có nghĩ  vụ giao trả quyền sử dụng đất tại thử  số 224, tờ bản đồ số 8, tọ  lạc Ấp 

H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế 

chấp thu hồi nợ cho Ng n hàng. 

- Thử  đất số 233: Hiện n y do bà  oàn Ngọc Nh2, ông Từ Minh  đ ng 

quản lý, sử dụng và có x y dựng một căn nhà trước diện tích 3,9m x 09m và nhà 

s u diện tích 4,5m x 02m, kết cấu: cột đúc, vách lá, mái lá. Do đó, cần buộc bà 

Nh2 và  ng   có nghĩ  vụ tháo dỡ, di dời căn nhà n u tr n đ  gi o trả quyền sử 

dụng đất thử  số 233 khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ 

cho Ngân hàng. Trường hợp bà  oàn Ngọc Nh2 và ông Từ Minh  có nhu cầu 

chuy n nhượng phần đất gắn liền với căn nhà củ   ng, bà tại thử  số 233 thì được 

quyền ưu ti n nhận chuy n nhượng phần đất này khi Cơ qu n Thi hành án d n sự 

huyện M xử lý thử  đất số 233 đ  thu hồi nợ cho Ng n hàng. 

- Thử  đất số 229: Hiện n y do bà  oàn Ngọc Nh2, ông Từ Minh  cho 

ông Trần Văn N thu . Do đó cần buộc bà Nh2,  ng   và ông Trần Văn N gi o trả 

quyền sử dụng đất thử  số 229 khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp 

thu hồi nợ cho Ng n hàng.  

- Thử  đất số 227 và thửa đất số 228: Hiện n y do ông Hứ  Văn Tr1, bà 

Nguyễn Thị  , ông Hứ  Văn H1, bà Hứ  Thị Ngọc  1, ông Hứ  Minh C đ ng 

quản lý, sử dụng. Trong quá trình sử dụng thì có x y dựng một căn nhà diện tích 

4,3m x 13m, kết cấu: cột đúc, vách tol, nền gạch men, mái tol xi măng. Do đó, 

cần buộc những người nêu trên có nghĩ  vụ tháo dỡ, di dời căn nhà đ  gi o trả 

quyền sử dụng đất thử  số 227 và thử  số 228, tờ bản đồ số 8, đất tọ  lạc Ấp H, 

xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp 

thu hồi nợ cho Ng n hàng. Trường hợp ông Hứ  Văn Tr1, bà Nguyễn Thị  , ông 

Hứ  Văn H1, bà Hứ  Thị Ngọc  1, ông Hứ  Minh C có nhu cầu chuy n nhượng 

phần đất gắn liền với căn nhà củ  các ông, bà tại thử  đất số 227 và thử  đất số 

228 thì được quyền ưu ti n nhận chuy n nhượng phần đất này khi Cơ quan Thi 

hành án d n sự huyện M xử lý thử  đất số 227 và thử  đất số 228 đ  thu hồi nợ 

cho Ngân hàng. 

- Thửa đất số 153: Hiện n y do bà  oàn Thu Th1, ông Hồ Văn Q, ông Hồ 

Văn Kh1, bà Hồ Thị Huỳnh Nh, bà Trương Ngọc Nh1 đ ng quản lý, sử dụng 

cùng với bà Nguyễn Thị  . Tr n đất có căn nhà củ  bà Nguyễn Thị   gồm nhà 

trước diện tích 7,2m x 08m, có kết cấu: cột đúc, vách tường 10, mái tol xi măng, 

nền gạch men; nhà s u diện tích 7,2m x 05m, có kết cấu: cột c y, vách lá, mái tol, 

nền đất. Do đó, cần buộc những người n u tr n có nghĩ  vụ gi o trả quyền sử 

dụng đất thử  số 153, tờ bản đồ số 8 và căn nhà gắn liền tr n đất, tọ  lạc Ấp H, xã 

H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp 

thu hồi nợ cho Ng n hàng. 

- Thử  đất số 152: Hiện n y do bà  oàn Thị Thùy Tr, ông    Văn Ph, ông 

Lê Minh H, ông Lê Minh Kh2 đ ng quản lý, sử dụng và có x y dựng căn nhà 
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diện tích 3,9m x 10m, có kết cấu: vách lá, mái tol, nền đất. Do đó, cần buộc 

những người n u tr n có nghĩ  vụ tháo dỡ, di dời tài sản tr n đất đ  gi o trả 

quyền sử dụng đất thử  số 152, tờ bản đồ số 8, đất tọ  lạc Ấp H, xã H1, huyện M, 

tỉnh Sóc Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ cho 

Ngân hàng. Trường hợp bà  oàn Thị Thùy Tr, ông    Văn Ph, ông Lê Minh H, 

ông Lê Minh Kh2 có nhu cầu chuy n nhượng phần đất gắn liền với căn nhà củ  

các ông, bà tại thử  đất số 152 thì được quyền ưu ti n nhận chuy n nhượng phần 

đất này khi Cơ qu n Thi hành án d n sự huyện M xử lý thử  đất số 152 đ  thu hồi 

nợ cho Ng n hàng. 

[10] Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét th m định tại chỗ là 700.000 

đồng, bà Nguyễn Thị   phải chịu. Do Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m đã nộp 

tạm ứng trước n n bà Nguyễn Thị   có nghĩ  vụ nộp 700.000 đồng đ  trả lại cho 

Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m, nộp tại Chi cục Thi hành án d n sự huyện M. 

 [11] Về án phí: Bị đơn bà Nguyễn Thị   phải chịu án phí d n sự sơ th m 

có giá ngạch là 27.253.777 đồng. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị  , sinh năm 1925, là 

người c o tuổi (tr n 60 tuổi) và có đơn y u cầu miễn nộp tiền án phí n n bà 

Nguyễn Thị   thuộc trường hợp được miễn nộp án phí theo quy định tại đi m đ 

khoản 1  iều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 củ  Ủy 

b n Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Tò  án.  

- Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m được nhận lại tiền tạm ứng án phí 

12.926.000 đồng theo bi n l i thu số 0005451 ngày 06/7/2022 củ  Chi cục Thi 

hành án d n sự huyện M. 

 [12] Ý kiến củ  Ki m sát vi n về việc tu n theo pháp luật củ  Th m phán, 

Hội đồng xét xử, Thư ký phi n tò  và những người th m gi  tố tụng trong quá 

trình giải quyết vụ án từ khi thụ lý cho đến thời đi m xét xử vụ án và ý kiến về 

việc giải quyết vụ án là có căn cứ, Hội đồng xét xử chấp nhận.     

Vì các lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản 3  iều 26; đi m   khoản 1  iều 35; đi m   khoản 1 

 iều 39, khoản 1  iều 147; đi m b khoản 2  iều 227; khoản 3  iều 228;  iều 

271; khoản 1, 3  iều 273;  iều 278; khoản 1  iều 280 củ  Bộ luật Tố tụng d n 

sự. 

Căn cứ đi m đ khoản 1 điều 12 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 củ  Ủy b n thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tò  án. 

Căn cứ  iều 91,  iều 95  uật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 

16/6/2010. 

Tuy n xử: 

1. Chấp nhận toàn bộ y u cầu khởi kiện củ  nguy n đơn Ngân hàng 

NN&PTNT  Việt N m:  
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Buộc bị đơn bà Nguyễn Thị   có nghĩ  vụ thanh toán cho Ngân hàng 

NN&PTNT  Việt N m tổng số tiền gốc và lãi tạm tính đến ngày 11/4/2023 là 

581.344.444 đồng (trong đó tiền nợ gốc: 350.000.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 

221.836.111 đồng; nợ lãi quá hạn: 9.508.333 đồng) và tiếp tục trả tiền lãi suất 

phát sinh theo thỏ  thuận tại hợp đồng tín dụng k  từ ngày 12/4/2023 cho đến 

ngày trả tất nợ. 

2. Trong trường hợp bà Nguyễn Thị   không thực hiện ho c thực hiện 

kh ng đầy đủ nghĩ  vụ th nh toán số tiền nợ gốc và lãi nêu trên cho Ngân hàng 

NN&PTNT  Việt N m thì Ng n hàng có quyền y u cầu cơ qu n có th m quyền 

phát mại tài sản thế chấp theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

7608LCP201600517 ngày 13/12/2016, tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất cấp 

cho bà Nguyễn Thị   thuộc các thử  số 152+153+158+229+227+228+233+224, 

tờ bản đồ số 8, tổng diện tích 51.546 m
2
, loại đất: T 900m

2
 + LNK 19.905m

2
 + 

Mùa 30.741m
2
 và tài sản gắn liền với đất tại thử  số 153, tờ bản đồ số 8 là căn 

nhà củ  bà Nguyễn Thị  , diện tích 7,2m x 08m, có kết cấu: cột đúc, tường 10, 

mái tol xi măng, nền gạch men; nhà s u diện tích 7,2m x 5m, có kết cấu: nền đất, 

vách lá, mái tol.  ất tọ  lạc Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng theo Giấy 

chứng nhận Quyền sử dụng đất số B233168, số vào sổ cấp giấy 000043 do 

UBND huyện M cấp ngày 24/9/1992 cho bà Nguyễn Thị   đứng t n đ  thu hồi 

nợ, cụ th :  

- Buộc bà    Thị Th, ông Võ Văn Ng và ông Nguyễn Trung Tr có nghĩ  vụ 

giao trả quyền sử dụng đất tại thử  224, tờ bản đồ số 8, tọ  lạc Ấp H, xã H1, 

huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp thu 

hồi nợ cho Ng n hàng. 

- Buộc bà  oàn Ngọc Nh2, ông Từ Minh  có nghĩ  vụ tháo dỡ, di dời căn 

nhà trước diện tích 3,9m x 09m và nhà s u diện tích 4,5m x 02m, kết cấu: cột đúc, 

vách lá, mái lá đ  gi o trả quyền sử dụng đất thử  số 233, tờ bản đồ số 8, đất tọ  

lạc Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài 

sản thế chấp thu hồi nợ cho Ng n hàng. Trường hợp bà  oàn Ngọc Nh2 và ông 

Từ Minh  có nhu cầu chuy n nhượng phần đất gắn liền với căn nhà củ   ng, bà 

tại thử  233 thì được quyền ưu ti n nhận chuy n nhượng phần đất này khi Cơ 

qu n Thi hành án d n sự huyện M xử lý thử  đất 233 đ  thu hồi nợ cho Ng n 

hàng. 

- Buộc bà  oàn Ngọc Nh2, ông Từ Minh  và ông Trần Văn N có nghĩ  vụ 

gi o trả quyền sử dụng đất thử  số 229, tờ bản đồ số 8, đất tọ  lạc Ấp H, xã H1, 

huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp thu 

hồi nợ cho Ng n hàng. 

- Buộc ông Hứ  Văn Tr1, bà Nguyễn Thị  , ông Hứ  Văn H1, bà Hứ  Thị 

Ngọc  1, ông Hứ  Minh C có nghĩ  vụ tháo dỡ, di dời căn nhà diện tích 4,3m x 

13m, kết cấu: cột đúc, vách tol, nền gạch men, mái tol xi măng đ  gi o trả quyền 

sử dụng đất thử  số 227 và thử  đất số 228, tờ bản đồ số 8, đất tọ  lạc Ấp H, xã 

H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp 
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thu hồi nợ cho Ng n hàng. Trường hợp ông Hứ  Văn Tr1, bà Nguyễn Thị  , ông 

Hứ  Văn H1, bà Hứ  Thị Ngọc  1, ông Hứ  Minh C có nhu cầu chuy n nhượng 

phần đất gắn liền với căn nhà củ  các ông, bà tại thử  đất số 227 và thử  đất số 

228 thì được quyền ưu ti n nhận chuy n nhượng phần đất này khi Cơ qu n Thi 

hành án d n sự huyện M xử lý thử  đất số 227 và thử  đất số 228 đ  thu hồi nợ 

cho Ngân hàng. 

- Buộc bà Nguyễn Thị  , bà  oàn Thu Th1, ông Hồ Văn Q, ông Hồ Văn 

Kh1, bà Hồ Thị Huỳnh Nh, bà Trương Ngọc Nh1 có nghĩ  vụ gi o trả quyền sử 

dụng đất thử  số 153, tờ bản đồ số 8 và tài sản gắn liền tr n đất là căn nhà củ  bà 

Nguyễn Thị   gồm nhà trước diện tích 7,2m x 08m, có kết cấu: cột đúc, vách 

tường 10, mái tol xi măng, nền gạch men; nhà s u diện tích 7,2m x 05m, có kết 

cấu: cột c y, vách lá, mái tol, nền đất, tọ  lạc Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc 

Trăng khi cơ qu n có th m quyền xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ cho Ng n 

hàng. 

- Buộc bà  oàn Thị Thùy Tr, ông    Văn Ph, ông Lê Minh H, ông Lê 

Minh Kh2 có nghĩ  vụ tháo dỡ, di dời tài sản tr n đất là căn nhà diện tích 3,9m x 

10m, có kết cấu: vách lá, mái tol, nền đất đ  gi o trả quyền sử dụng đất thử  số 

152, tờ bản đồ số 8, đất tọ  lạc Ấp H, xã H1, huyện M, tỉnh Sóc Trăng khi cơ 

quan có th m quyền xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ cho Ng n hàng. Trường hợp 

bà  oàn Thị Thùy Tr, ông    Văn Ph, ông Lê Minh H, ông Lê Minh Kh2 có nhu 

cầu chuy n nhượng phần đất gắn liền với căn nhà củ  các ông, bà tại thử  đất số 

152 thì được quyền ưu ti n nhận chuy n nhượng phần đất này khi Cơ qu n Thi 

hành án d n sự huyện M xử lý thử  đất số 152 đ  thu hồi nợ cho Ng n hàng. 

3. Về chi phí tố tụng: Chi phí xem xét th m định tại chỗ là 700.000 đồng, 

bà Nguyễn Thị   phải chịu. Do Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m đã nộp tạm 

ứng trước n n bà Nguyễn Thị   có nghĩ  vụ nộp 700.000 đồng đ  trả lại cho 

Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m, nộp tại Chi cục Thi hành án d n sự huyện M. 

4. Về án phí:  

- Bị đơn bà Nguyễn Thị   được miễn nộp tiền án phí d n sự sơ th m. 

- Ngân hàng NN&PTNT  Việt N m được nhận lại tiền tạm ứng án phí đã 

nộp là 12.926.000 đồng theo bi n l i thu số 0005451 ngày 06/7/2022 củ  Chi cục 

Thi hành án d n sự huyện M. 

Các đương sự có quyền làm đơn kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày 

k  từ ngày tuy n án, đương sự vắng m t tại phi n toà thì thời hạn kháng cáo tính 

từ ngày nhận được bản án ho c được tống đạt hợp lệ. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo  iều 2  uật Thi hành án d n 

sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền y u cầu thi hành 

án, thoả thuận thi hành án, tự nguyện thi hành án ho c bị cưỡng chế thi hành án 

theo quy định tại  iều 6,  iều 7, điều 7  và  iều 9  uật thi hành án d n sự. Thời 

hiệu thi hành án theo quy định tại  iều 30  uật thi hành án d n sự. 

 
Nơi nhận:                                                           
- VKSND huyện M;                                 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
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- Các đương sự; 

- TAND tỉnh Sóc Trăng;                                                                                

- Chi cục THA d n sự huyện M;                                             

-  ưu hồ sơ. 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ái Mỹ 

 


